CÂU HỎI ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN KHTN 7
Câu  1. Nơi nào sau đây không có từ trường?
A. Xung quanh dây dẫn.                         B. Xung quanh nam châm hình chữ U.
C. Xung quanh dây dẫn có dòng điện chạy qua.     D. Xung quanh Trái Đất.
Câu 2. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có vai trò quan trọng đối với
A.sự chuyển hoá của sinh vật.	B. sự biến đổi các chất.
C. sự trao đổi năng lượng.	D. sự sống của sinh vật.
Câu  3. Trao đổi khí ở sinh vật là quá trình
A. lấy khí O2 từ môi trường vào cơ thể và thải khí CO2 từ cơ thể ra môi trường.	
B. lấy khí CO2 từ môi trường vào cơ thể và thải khí O2 từ cơ thể ra môi trường.
C. lấy khí CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải khí CO2 hoặc O2 từ cơ thể ra môi trường.	
D. lấy khí O2 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải khí CO2 hoặc O2 từ cơ thể ra môi trường.
Câu 4.Ở thực vật các chất nào dưới đây được vận chuyển từ rễ lên lá
A. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen.		
B. nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng.
C. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ.
D. nước, hàm lượng khí oxygen, nhiệt độ.
Câu  5. Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là
A. chất hữu cơ và chất khoáng.	B. nước và chất khoáng.
C. nước, chất hữu cơ và chất khoáng.	D. chất hữu cơ và nước.
Câu 6. Sản phẩm của quang hợp là?
A. Nước, carbon dioxide.                                B. Glucose, nước.
C. Ánh sáng, diệp lục.                                     D. Oxygen, glucose.
Câu 7. Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích
A. từ môi trường.	                                B. từ môi trường ngoài cơ thể.
C. từ môi trường trong cơ thể.                        D. từ các sinh vật khác.
Câu  8. Các tác nhân của môi trường tác động tới cơ thể sinh vật được gọi là
A. các nhận biết.     B. các kích thích.      C. các cảm ứng.	 D. các phản ứng.
Câu 9 .Tập tính động vật là
A. một số phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.		
B. chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường bên ngoài cơ thể, nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.
C. những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.	
D. chuỗi phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.
Câu 10.Thí nghiệm chứng minh tính hướng nước của cây:
1. Theo dõi sự nảy mầm của hạt thành cây có từ 3 tới 5 lá.
2. Đặt chậu nước có lỗ thủng nhỏ vào trong một chậu cây sao cho nước ngấm vào đất mà không gây ngập úng cây.
3. Gieo hạt đỗ vào hai chậu, tưới nước đủ ẩm.
4. Sau 3 đến 5 ngày (kể từ khi đặt chậu nước), nhẹ nhàng nhổ cây ra khỏi chậu và quan sát hướng mọc của rễ cây.
Thứ tự các bước thí nghiệm đúng là:
A. 1, 2, 3, 4.        B. 3, 1, 2, 4.               C. 4, 2, 3, 1.              D. 3, 2, 1, 4.
Câu 11.Sinh trưởng ở sinh vật là 
A. sự tăng lên về kích thước và khối lượng cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào.
B. sự tăng lên về khối lượng cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào.
C. sự tăng lên về kích thước cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào.	
D. biến đổi diễn ra trong đời sống của cá thể.
Câu 12. Ở thực vật có hai loại mô phân sinh là
A. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên .B. mô phân sinh cành và mô phân sinh rễ.
C. mô phân sinh lá và mô phân sinh thân. D. mô phân sinh ngọn và mô phân sinh rễ.
Câu 13. Cho sơ đồ quá trình sinh trưởng và phát triển trong vòng đời của ếch như sau;
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Thứ tự các giai đoạn phát triển đúng là:
A. ếch trưởng thành, trứng, nòng nọc, ếch con.
B. nòng nọc, ếch trưởng thành, trứng, ếch con.
C. trứng, ếch con, nòng nọc, ếch trưởng thành.	
D. trứng, nòng nọc, ếch con, ếch trưởng thành.
Câu 14. Quá trình thoát hơi nước không có ý nghĩa trong việc:
A. Tạo động lực cho sự vận chuyển các chất trong mạch gỗ và mạch rây.
B. Điều hoà nhiệt độ bề mặt lá.
C. Giúp khuếch tán khí CO2 vào trong lá để cung cấp cho quá trình quang hợp.
D. Giúp khuếch tán khí O2 từ trong lá ra ngoài môi trường.
Câu 15. Cho hình vẽ sau:
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Quan sát hình vẽ trên và cho biết sự vận chuyển các chất diễn ra là
A. các chất trong mạch rây từ rễ lên lá cây (dòng đi lên) và từ lá xuống các cơ quan trong mạch gỗ (dòng đi xuống).
B. nước, muối khoáng trong mạch rây từ rễ lên lá cây (dòng đi lên) và từ lá xuống các cơ quan trong mạch gỗ (dòng đi xuống).
C. các chất trong mạch gỗ từ rễ lên lá cây (dòng đi lên) và từ lá xuống các cơ quan trong mạch rây (dòng đi xuống).
D. chất hữu cơ từ mạch gỗ rễ lên lá cây (dòng đi lên) và từ lá xuống các cơ quan trong mạch rây (dòng đi xuống).
Câu 16: Phát biểu nào không đúng khi nói về sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt
động sống trong cơ thể sinh vật?
A. Sự thống nhất về cấu trúc và hoạt động sống của cơ thể là những biểu hiện cho thấy cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.
B. Trong cơ thể đa bào, các mô, cơ quan, hệ cơ quan cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
C. Trong cơ thể đơn bào, các tế bào phân hóa thành mô, cơ quan khác nhau và tất cả các hoạt động sống đều được diễn ra trong tế bào.
D. Trong cơ thể đa bào, hoạt động sống ở cấp độ tế bào là cơ sở cho hoạt động sống
ở cấp độ cơ thể.
Câu 17. Người trưởng thành cần cung cấp trung bình bao nhiêu lít nước mỗi ngày?
A.1,5–2L.	B.0,5–1L.	C.2–2,5L.	D.2,5–3L.
Câu 18: Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín ở người là
1. tim [image: ] động mạch [image: ] tĩnh mạch[image: ]mao mạch [image: ]tim.
1. tim [image: ] động mạch [image: ] mao mạch[image: ]tĩnh mạch [image: ]tim.
1. tim [image: ] mao mạch [image: ] động mạch[image: ] tĩnh mạch [image: ]tim.
1. tim [image: ] động mạch [image: ] mao mạch[image: ] động mạch [image: ]tim.
Câu 19 Cảm ứng thực vật là:
A. khả năng tiếp nhận, xử lý các kích thích của môi trường.
 B. sự biến đổi cơ thể thích nghi với đời sống. 
 C. quá trình hô hấp,  trao đổi chất.
  D. khả năng tiếp nhận và phản ứng thích hợp với các kích thích từ môi tường.
Câu 20:Nếu trồng cây theo hình dưới đây thì sau 1 thời gian ngọn và rễ cẫy có hiện tượng:
A. Ngọn cây hướng xuống phía dưới, rễ cây hướng lên trên
B. Ngọn và rễ cây đều hướng xuống phía dưới
C. Ngọn cây hướng lên trên, rễ cây hướng lên trên
D. Ngọn cây hướng lên trên, rễ cây hướng xuống phía dưới
Câu 21 Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là cảm ứng ở thực vật?
A. Lá cây bàng rụng vào mùa hè.        B.Hoa hướng dương hướng về phía Mặt Trời.
C.Cây nắp ấm bắt mồi..                       D.Lá cây xoan rụng khi có gió thổi mạnh
Câu 22. Hiện tượng cây phát triển về phía có nguồn dinh dưỡng gọi là
A. Tính hướng tiếp xúc.  B. Tính hướng sáng. C. Tính hướng hoá.  D. Tính hướng nước.
Câu 23. Tập tính bẩm sinh là những tập tính
1. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó.
1. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
1. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó.
1. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài 
Câu 24. người ta có thế dùng biện pháp bẫy đèn ban đêm diệt côn trùng có hại
A. Người ta dựa vào tập tính của một số loài côn trùng có hại là bị thu hút bởi ánh sáng
B. Vì có nước nên côn trùng bay vào đẻ trứng   C. Chỉ là ngẫu nhiên con trùng bay vào
D. vì chỗ đó nhiệt độ ấm hơn
Câu 25. Giả sử em đang đi chơi bất ngờ gặp một con rắn to ngay trước mặt, em có thể phản  ứng như thế nào?
A.Bỏ chạy.                    B.Tìm gậy hoặc đá để đánh hoặc ném.
C.Đúng im.                   D. Một trong các hành động trên.
Câu 26: Sự thống nhất giữa tế bào với cơ thể và môi trưꢀng được thể hiện thông qua
A. các hoạt động sống.  B. sự trao đổi chất.         C. sự cảm ứng.D. các phản xạ.
Câu 27. Phát triển ở sinh vật là :
A. quá trình tăng lên về kích thước và khối lượng cơ thể do sự tăng lên về kích thước và khối lượng tế bào.
B. quá trình tăng lên về kích thước và khối lượng cơ thể, biểu hiện ở ba quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan của cơ thể.
C. quá trình tăng lên về kích thước và khối lượng cơ thể do sự biến đổi diễn ra trong vòng đời của một cá thể sinh vật.
D. quá trình biến dổi tạo nên các tế bào, mô, cơ quan và hình thành chức năng mới ở các giai đoạn.
Câu 28. Trong các cây sau, cây nào không thích hợp với điều kiện khí hậu nóng?
A. Cây xương rồng.    B. Cây vạn tuế.    C. Cây lưỡi hổ.	      D. Cây bắp cải.
[bookmark: _GoBack]Câu 29. Ở thực vât có hoa và có hạt, quá trình sinh trưởng và phát triển bao gồm các giai đoạn: 
A. hạt  hạt nảy mầm cây mầm  cây con  cây trưởng thành  cây ra hoa  cây tạo quả và hình thành hạt.
B. cây con  cây trưởng thành  cây ra hoa  cây tạo quả và hình thành hạt.
C. Hạt  hạt nảy mầm cây mầm  cây con  cây trưởng thành
D. Hạt  hạt nảy mầm  cây con  cây trưởng thành  cây ra hoa  cây tạo quả và hình thành hạt.
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